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1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra:
1.1 Mục tiêu chương trình 
Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo cử nhân Di sản học trang bị cho người học nền tảng kiến thức toàn diện về di sản, có kĩ năng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản theo hướng bền vững, khả năng làm việc độc lập, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh đổi mới sáng tạo, hội nhập và chuyển đổi số.
Mục tiêu cụ thể: 
MT1: Trang bị cho người học kiến thức hệ thống về di sản bao gồm di sản văn hóa và di sản thiên nhiên; về bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giáo dục, kinh tế, chính trị; về quan hệ công chúng-truyền thông, ứng dụng công nghệ trong quản lý và thực hành di sản; các chính sách, luật pháp liên quan di sản.
MT2: Kĩ năng phối hợp, làm việc độc lập trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản; trong hoạt động quan hệ công chúng-truyền thông, ứng dụng công nghệ trong quản lý và thực hành di sản; trong kết nối và huy động sự tham gia của các bên liên quan. 
MT3: Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong quản lí, thực hành di sản; chủ động, đổi mới sáng tạo và thích ứng với biến đổi của môi trường xã hội; có năng lực tự học suốt đời, khởi nghiệp và lãnh đạo, quản lý.
1.2 Chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Chỉ báo của CĐR
	Mức theo thang bloom

	Kiến thức chung

	CĐR1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - chính trị -  xã hội, pháp luật, sinh thái, môi trường và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực di sản.
	1.1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, sinh thái và môi trường trong lĩnh vực di sản.
1.2. Áp dụng kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật trong lĩnh vực di sản.
1.3. Áp dụng sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực di sản.
	
Mức 3: Áp dụng

	Kiến thức chuyên môn

	CĐR2. Áp dụng kiến thức di sản trong kinh tế, văn hóa, chính trị.

	2.1. Áp dụng kiến thức di sản phân tích và xây dựng nội dung quản lý và thực hành di sản.
2.2. Áp dụng kiến thức di sản lập kế hoạch, triển khai quản lý và thực hành di sản.
2.3. Áp dụng kiến thức di sản tổ chức sự kiện, xử lý truyền thông xã hội và quản trị khủng hoảng.
	Mức độ 3: Áp dụng

	CĐR3. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

	3.1. Lập kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
3.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
	Mức độ 6: Sáng tạo

	CĐR4. Đánh giá hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

	4.1. Khảo sát hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
4.2. Đánh giá hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
	Mức độ 5: Đánh giá

	Kỹ năng chung

	CĐR5. Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, ngoại ngữ về di sản.
	5.1. Ứng xử phù hợp với các bên có liên quan trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
5.2. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và các thiết bị đa phương tiện trong công việc.
5.3. Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.
	Mức độ 3: Làm chính xác

	CĐR6. Thực hiện linh hoạt tư duy phản biện, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, thiết lập, duy trì, phát triển các mối quan hệ trong công việc.
	6.1. Thực hiện linh hoạt tư duy phản biện, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong công việc.
6.2. Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong công việc.
	Mức độ 4: Phối hợp

	Kỹ năng chuyên môn

	CĐR7. Thực hiện tham mưu hoạch định chương trình, dự án di sản.

	7.1. Tham mưu hoạch định chương trình, dự án di sản.
7.2. Tổ chức thực hiện chương trình, dự án di sản.
	Mức độ 3: Thực hiện

	CĐR8. Thực hiện quản lý và thực hành di sản.

	8.1. Thuyết trình và thuyết phục công chúng trong các hoạt động truyền thông di sản.
8.2. Thực hiện quản trị khủng hoảng truyền thông để xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu nội bộ - cộng đồng trong lĩnh vực di sản.
	Mức độ 4: Phối hợp

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐR9. Thể hiện ý thức học tập suốt đời và tinh thần khởi nghiệp.
	9.1.Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn. 
9.2. Đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp.
	Mức độ 3: Nội tâm hóa

	CĐR10. Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, thể hiện trách nhiệm xã hội và tuân thủ luật pháp.
	10.1.Thực hiện sự tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.
10.2. Xác nhận các quan điểm đúng đắn về các vấn đề thời sự liên quan đến đời sống xã hội, thực hiện trách nhiệm đối với sự ổn định, sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.
10.3. Tuân thủ luật pháp.
	Mức độ 3: Nội tâm hóa



* Ghi chú: Các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được đối sánh với các chương trình:
- Chương trình đào tạo ngành Quản trị tài nguyên di sản của trường Đại học Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học của Đại học Văn hóa Hà Nội.
- Chương trình đào tạo ngành Lịch sử của trường Đại học Huế.

2. Cơ hội việc làm và định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
2.1. Lĩnh vực
Sinh viên tốt nghiệp ngành Di sản học có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:
Hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di sản, chính  trị.
Hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp, kinh doanh.
Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, tham mưu chính sách, chiến lược.
Hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng tư nhân, cộng đồng và nhà nước.
Hoạt động giảng dạy, đào tạo.
Hoạt động nghiên cứu.
2.2. Vị trí
Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Di sản học có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:
- Nhân viên, lãnh đạo.
- Chuyên gia tư vấn di sản, văn hóa.
- Chuyên gia đánh giá di sản.
- Chuyên gia tư vấn về bào tảng tư nhân, cộng đồng và nhà nước.
- Chuyên gia vận hành, quản lý  bào tảng tư nhân, cộng đồng và nhà nước.
- Chuyên gia lập kế hoạch và tổ chức sự kiện văn hóa, di sản. 
- Chuyên gia đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu về lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng về văn hóa, di sản.

2.3. Nơi làm việc
Người học sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Di sản học có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghề nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm, viện nghiên cứu truyền thông, quan hệ công chúng trong nước, quốc tế và các cơ quan nhà nước. 
2.4. Cơ hội học tập sau khi tốt nghiệp
Chuyển đổi để học tập, nâng cao trình độ trong các lĩnh vực đào tạo khác.
Học tập, nâng cao trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và các chương trình đào tạo cùng chuyên ngành, chuyên ngành gần tại các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế.
3. Ðối tượng tuyển sinh và Phương thức tuyển sinh: 
Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu chung và cụ thể của Học viện để được nhận vào chương trình:
	Đối với sinh viên Việt Nam: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Học viện.
	Đối với sinh viên quốc tế (nếu có, vd SV Lào, Campuchia…): Theo quy định của Học viện
4. Triết lý giáo dục và Chiến lược dạy và học 
· Triết lý giáo dục
Khoa Khoa học xã hội, Học viện NNVN không ngừng phấn đấu đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện và của ngành Xã hội học với các triết lý giáo dục: Sáng tạo (Creation) và Chuyên nghiệp (Professional)
· Chiến lược dạy và học
-Tổ chức các buổi trao đổi, dự giờ và các buổi xemina để trao đổi học thuật về nội dung và đổi mới phương pháp giảng dạy giúp phát huy tính tích cực của người học, tạo động lực để cuốn hút người học tham gia vào quá trình dạy học.
- Xây dựng đề thi theo hướng kiểm tra năng lực người học.
- Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình tiên tiến cho sinh viên của Học viện, các giảng viên trong Bộ môn cần được nâng cao trình độ tiếng Anh. 
- Thường xuyên cập nhập và bổ sung nội dung cho các bài giảng 
5. Phương pháp đánh giá 
- Đánh giá đầu vào: Tuyển sinh đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo và theo quy định của Học viện. 
- Đánh giá quá trình: Được thực hiện thông qua đánh giá tại các học phần, đánh giá chuyên cần để đo thái độ, tinh thần học tập của sinh viên; đánh giá bài tập, thảo luận, thực hành nghề nghiệp ở các cơ sở, doanh nghiệp và địa phương; đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ.
- Đánh giá đầu ra: Sinh viên bắt buộc phải thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên bắt buộc phải tham gia và đạt yêu cầu ở kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, Kỹ năng mềm,.. theo quy định của Học viện.

6. Thang điểm, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: 
Thang điểm 10 đối với các học phần, sau đó qui đổi thành thang điểm 4	
Thang điểm quy đổi đối với học phần: 
	TT
	Thang điểm 10
	Thang điểm 4
	Đạt/ không đạt
	Xếp loại kết quả học tập

	
	
	Điểm chữ
	Điểm số
	
	

	1
	Từ 8,5 – 10
	A
	4,0
	Đạt
	Giỏi

	2
	Từ 8,0 – 8,4
	B+
	3,5
	Đạt
	Khá

	3
	Từ 7,0 – 7,9
	B
	3,0
	Đạt
	Khá

	4
	Từ 6,5 – 6,9
	C+
	2,5
	Đạt
	Trung bình

	5
	Từ 5,5 – 6,4
	C
	2,0
	Đạt
	Trung bình

	6
	Từ 5,0 – 5,4
	D+
	1,5
	Đạt
	Trung bình kém

	7
	Từ 4,0 – 4,9
	D
	1,0
	Đạt
	Trung bình kém

	8
	Dưới 4,0
	F
	0
	Không đạt
	Kém



Thang điểm xếp hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học như sau:
	TT
	Điểm trung bình chung tích lũy
	Xếp hạng tốt nghiệp

	1
	3,60 – 4,00
	Xuất sắc

	2
	3,20 - 3,59
	Giỏi

	3
	2,50 - 3,19
	Khá

	4
	2,00 - 2,49
	Trung bình

	5
	< 2,00
	Không đạt



Quy trình đào tạo: Sinh viên tích lũy đủ  135  tín chỉ của CTĐT với 45 tín chỉ đại cương bắt buộc, 10 tín chỉ cơ sở ngành, 86 tín chỉ chuyên ngành (trong đó 68 tín chỉ bắt buộc, 18 tín chỉ tự chọn). Sinh viên phải hoàn thành 120 tín chỉ bắt buộc và tối thiểu 12 tín chỉ tự chọn 
Sinh viên hoàn thành chứng chỉ với 3 tín chỉ giáo dục thể chất, 11 tín chỉ giáo dục quốc phòng, 6 tín chỉ kỹ năng mềm và  4 tín chỉ tin học. Các học phần được sắp xếp trong 8 học kì, tương đương 4 năm.

Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khi tích lũy đủ  135  tín chỉ của CTĐT; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương; có chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh (điểm của học phần về thể chất và giáo dục quốc phòng không tính vào điểm tích lũy chung); có chứng chỉ kỹ năng mềm; hoàn thành bản thanh toán ra trường và nghĩa vụ lao động sinh viên; có đơn gửi Ban Quản lý đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của khoá học.  
(Theo quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2021/QĐ-HVN, ngày 29 tháng 4 năm 2021: https://file.vnua.edu.vn/data/0/documents/2021/11/30/host/qd2021-29-04-2021.pdf )

7. Cấu trúc và nội dung chương trình:

	[bookmark: _Hlk179381485]Khối kiến thức
	Di sản học

	
	Tổng số
tín chỉ
	Tỷ lệ
(%)

	Đại cương
	45
	33,3

	Cơ sở ngành
	10
	7,4

	Chuyên ngành
	86
	63,7

	Tổng số tín chỉ bắt buộc
	123
	91,1

	Tổng số tín chỉ tự chọn
	12
	8,9

	Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo
	135
	100
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Cấu trúc chương trình

	CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH DI SẢN HỌC

	
	
	
	
	
	
	

	ĐẠI CƯƠNG 

	
	CƠ SỞ NGÀNH

	
	CHUYÊN NGÀNH
	
	CỬ NHÂN NGÀNH 
DI SẢN HỌC
(135 TC)

	Đại cương bắt buộc (45TC):
	
	Cơ sở ngành bắt buộc (10TC):
	
	Chuyên ngành bắt buộc (68TC):
	
	ĐIỀU KIỆN KHÁC:

	1. Thương mại và hội nhập quốc tế (3TC)
2. Tâm lý học và giao tiếp cộng đồng (3TC)
3. Khởi nghiệp và văn hóa kinh doanh (4TC)
4. Triết học Mác - Lê Nin (3TC)
5. Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (4TC)
6. Nông nghiệp hiện đại (4TC)
7. Sinh thái môi trường (4TC)
8. Tổ chức và quản lý kinh tế (3TC)
9. Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin (2TC)
10. Tiếng Anh 1 (2TC)
11. Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC)
12. Tiếng Anh 2 (3TC)
13. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC)
14. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2TC)
15. Pháp luật đại cương (4TC)
	
	1. Kinh tế di sản (4TC)
2. Di sản Việt Nam(3TC)
3. Công nghiệp văn hóa (3TC)

	
	1. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản (3TC)
2. Sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản (3TC) 
3. Bảo tàng: Lịch sử, lí thuyết và thực hành (3TC)
4. Ứng dụng công nghệ số trong quản lí và thực hành di sản (3TC)
5. Tổ chức và quản trị sự kiện (3TC)
6. Công ước, pháp luật và thực thi chính sách về di sản (3TC)
7. Tín ngưỡng, tôn giáo và kiến trúc ở Việt Nam (3TC)
8. Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng và nghệ thuật nói trước công chúng (3TC)
9. Lễ hội và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam (3TC)
10. Bảo tồn di sản phát triển du lịch (3TC)
11. Quản lý doanh nghiệp di sản và dự án di sản (3TC)
12. Nghiên cứu, đánh giá di sản (3TC)
13. Bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực di sản (3TC)
14. Làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam (3TC)
15. Cơ sở văn hóa Việt Nam(3TC)
16. Xã hội học đại cương(3TC)
17. Thực tập nghề nghiệp (10TC)
18. Khóa luận tốt nghiệp(10TC)
	
	Giáo dục thể chất (chọn 3 trong các môn sau):
- Điền kinh
- Thể dục Aerobic
- Bóng đá
- Bóng chuyền
- Bóng rổ
- Cầu lông
- Cờ vua
- Khiêu vũ thể thao
- Bơi
- Golf
- Yoga
Giáo dục quốc phòng (Bắt buộc):
- Đường lối quốc phòng an ninh của Đảng
- Công tác quốc phòng và an ninh
- Quân sự chung
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
Kỹ năng mềm (non-credit): chọn 3 trong các môn sau:
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý bản thân
- Kỹ năng kìm kiếm việc làm
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng hội nhập
- Kỹ năng bán hàng
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng làm việc với các bên liên quan
Đạt đầu ra tin học
Đạt đầu ra tiếng anh

	Tự chọn đại cương (0 TC)
	
	Tự chọn Cơ sở ngành (0TC)
	
	Tự chọn chuyên ngành/ cốt lõi ngành (18TC)
	
	

	
	
	
	
	1. Luật Hành chính và Tố tụng HC(3TC)
2. Lý thuyết truyền thông (3TC)
3. Phương tiện truyền thông xã hội (3TC)
4. Lịch sử văn minh thế giới (3TC)
5. Pháp luật và đạo đức truyền thông (3TC)
6. Chính sách xã hội (3TC)
	
	




Nội dung chương trình

	TT
	Năm
	Mã học phần
	Tên học phần
	Tên tiếng Anh
	Di sản học 
	Học phần tiên quyết (chữ đậm)/ Học phần song hành
	Mã học phần tiên quyết (chữ đậm)/ học phần song hành

	
	
	
	
	
	Tổng số tín chỉ
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/
TC
	
	

	TỔNG SỐ PHẦN ĐẠI CƯƠNG
	45
	45
	0
	
	 
	

	1
	1
	XH91047
	Triết học Mác – Lê nin
	Philosophy of  Marxism and Leninism 
	3
	3
	0
	BB
	
	

	2
	1
	XH91061
	Kinh tế chính trị học Mác – Lê nin
	Political economy of  Marxism and Leninism 
	2
	2
	0
	BB
	
	

	3
	2
	XH91062
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Socialism
	2
	2
	0
	BB
	
	

	4
	2
	XH91075
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Vietnamese Communist Party History
	2
	2
	0
	BB
	
	

	5
	3
	XH91076
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Ho Chi Minh Ideology
	2
	2
	0
	BB
	
	

	6
	1
	XH91001
	Pháp luật đại cương
	Introduction to laws
	4
	4
	0
	BB
	
	

	7
	1
	TH91084
	Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Information technology and digital transformation
	4
	4
	0
	BB
	
	

	8
	1
	DN91027
	Tâm lý học và giao tiếp cộng đồng
	Psychology and Public Speaking
	3
	3
	0
	BB
	
	

	9
	1
	KE91028
	Khởi nghiệp và văn hóa kinh doanh
	Entrepreneurship and Business Culture
	4
	4
	0
	BB
	
	

	10
	1
	KT91043
	Tổ chức và quản lý kinh tế
	Economic organization and management
	3
	3
	0
	BB
	
	

	11
	1
	KE91063
	Thương mại và hội nhập quốc tế
	Trade and International Integration
	3
	3
	0
	BB
	
	

	12
	1
	TM91012
	Sinh thái và môi trường
	Ecology and Environment
	4
	4
	0
	BB
	
	

	13
	1
	NH91046
	Nông nghiệp hiện đại
	Modern agriculture
	4
	4
	0
	BB
	
	

	14
	1
	DN91034
	Tiếng Anh 1
	English 1
	2
	2
	0
	BB
	
	

	15
	3
	DN91035
	Tiếng Anh 2
	English 2
	3
	3
	0
	BB
	Tiếng Anh 1
	DN91034

	TỔNG SỐ PHẦN CHUNG CỦA KHOA VÀ CƠ SỞ NGÀNH
	16
	16
	0 
	
	 
	

	1
	2
	XH94120
	Kinh tế di sản
	Heritage economy
	4
	4
	0
	BB
	
	

	2
	2
	XH94150
	Di sản Viêt Nam
	Vietnamese Heritage
	3
	3
	0
	BB
	
	

	3
	2
	XH94151
	Công nghiệp văn hóa
	Cultural industry
	3
	3
	0
	BB
	
	

	4
	2
	XH94028
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Introdution to Vietnamese culture
	3
	3
	0
	BB
	
	

	5
	2
	XH93027
	Xã hội học đại cương
	Introduction to Sociology
	3
	3
	0
	BB
	
	

	TỔNG SỐ PHẦN CHUYÊN NGÀNH
	80
	60
	 20
	
	 
	

	1
	2
	XH94121
	Bảo tồn và phát huy giá trị di sản
	Preserve, protect and promote heritage values
	3
	3
	0
	BB
	
	

	2
	2
	XH94122
	Sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản
	Collecting, inventorying, and documenting heritage
	3
	3
	0
	BB
	
	

	3
	3
	XH94123
	Bảo tàng: Lịch sử, lí thuyết và thực hành
	Museum: History, Theory And Practice
	3
	3
	0
	BB
	
	

	4
	3
	XH94124
	Ứng dụng công nghệ số trong quản lí và thực hành di sản 
	Application of Digital Technology in Managing and Practising Haritage
	3
	3
	0
	BB
	
	

	5
	4
	XH94084
	Tổ chức và quản trị sự kiện
	Event organization and management
	3
	3
	0
	BB
	
	

	6
	3
	XH94071
	Công ước, pháp luật và thực thi chính sách về di sản
	Convention, Law and Enforcement of Heritage Policy
	3
	3
	0
	BB
	
	

	7
	3
	XH94072
	Tín ngưỡng, tôn giáo và kiến trúc ở Việt Nam
	Beliefs, religions and architecture in Vietnam
	3
	3
	0
	BB
	
	

	8
	4
	XH94067
	Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng và nghệ thuật nói trước công chúng
	Writing skills for public relations and the art of public speaking
	3
	3
	0
	BB
	
	

	9
	3
	XH94073
	Lễ hội và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam
	Festivals and art forms in Vietnam
	3
	3
	0
	BB
	
	

	10
	2
	XH94125
	Bảo tồn di sản phát triển du lịch
	Heritage preservation and tourism development
	3
	3
	0
	BB
	
	

	11
	4
	XH94074
	Quản lý doanh nghiệp di sản và dự án di sản
	Business administration, heritage project management
	3
	3
	0
	BB
	
	

	12
	4
	XH94152
	Nghiên cứu, đánh giá di sản
	Heritage research and evaluation
	3
	3
	0
	BB
	
	

	13
	4
	XH94153
	Bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực di sản
	Biodiversity Reservation in the Heritage Area
	3
	3
	0
	BB
	
	

	14
	2
	XH94078
	Luật hành chính và Tố tụng hành chính
	Administrative law and administrative litigation
	3
	3
	0
	TC
	
	

	15
	2
	XH94070
	Lý thuyết truyền thông
	Communication theory
	3
	3
	0
	TC
	
	

	16
	2
	XH94083
	Phương tiện truyền thông xã hội
	Social media
	3
	3
	0
	TC
	
	

	17
	4
	XH94154
	Làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam
	Traditional craft villages in Vietnam
	3
	3
	0
	BB
	
	

	18
	3
	XH94375
	Thực tập nghề nghiệp
	Internship
	10
	0
	10
	BB
	
	

	19
	3
	XH94058
	Lịch sử văn minh thế giới
	History of world civilizations
	3
	3
	0
	TC
	
	

	20
	3
	XH94088
	Pháp luật và đạo đức truyền thông
	Law and media ethics
	3
	3
	0
	TC
	
	

	21
	3
	XH93077
	Chính sách xã hội
	Social policies
	3
	3
	0
	TC
	
	

	22
	4
	XH94494
	Khóa luận tốt nghiệp
	Thesis
	10
	0
	10
	BB
	
	




Ghi chú: BB = bắt buộc; TC = tự chọn










* Học phần kỹ năng mềm
	[bookmark: _Hlk179442907]Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	BB/TC

	KN01002
	Kỹ năng lãnh đạo
	2
	TC

	KN01003
	Kỹ năng quản lý bản thân
	2
	TC

	KN01004
	Kỹ năng tìm kiếm việc làm
	2
	TC

	KN01005
	Kỹ năng làm việc nhóm
	2
	TC

	KN01006
	Kỹ năng hội nhập
	2
	TC

	KN01008
	Kỹ năng bán hàng
	2
	TC

	KN01009
	Kỹ năng thuyết trình
	2
	TC

	KN01010
	Kỹ năng làm việc với các bên liên quan
	2
	TC



Ghi chú: BB = bắt buộc; TC = tự chọn
* Giáo dục thể chất và quốc phòng
	Nhóm
học phần
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số
tín chỉ
	Mã HP
tiên quyết
	BB/TC

	Giáo dục thể chất
	GT01016
	Giáo dục thể chất đại cương
	1
	
	BB

	
	GT01014/
GT01015/
GT01017/
GT01018/
GT01019/
GT01020/
GT01021/
GT01022/
GT01023/
GT01024/
GT01025
	Giáo dục thể chất (Chọn 3 trong 11 HP: Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi, Golf, Yoga)
	3
	
	BB

	Giáo dục quốc phòng
	QS01011
	Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCS VN
	3
	
	BB

	
	QS01012
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	
	BB

	
	QS01013
	Quân sự chung
	2
	
	BB

	
	QS01014
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	4
	
	BB

	Tổng số
	
	
	14
	
	


Ghi chú: BB = bắt buộc; TC = tự chọn

* Học phần tin học
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	BB/ TC

	TH91084
	Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	4
	BB


Ghi chú: BB = bắt buộc; TC = tự chọn

8. Kế hoạch học tập (dự kiến)
Năm thứ 1

	Năm
	Kỳ
	TT
	Mã
	Tên HP tiếng Việt
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/TC
	Mã HP tiên quyết

	1
	1
	1
	XH91047
	Triết học Mác – Lê nin
	3
	3
	0
	BB
	

	1
	1
	2
	XH91001
	Pháp luật đại cương
	4
	4
	0
	BB
	

	1
	1
	3
	DN91033
	Tiếng Anh bổ trợ
	1
	1
	0
	PCBB
	

	1
	1
	4
	DN91039
	Tiếng Anh 0
	2
	2
	0
	PCBB
	

	1
	1
	5
	TH91084
	Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	4
	4
	0
	BB
	

	1
	1
	6
	DN91027
	 Tâm lý học và giao tiếp cộng đồng
	3
	3
	0
	BB
	

	1
	1
	7
	KE91028
	Khởi nghiệp và văn hóa kinh doanh
	4
	4
	0
	BB
	

	1
	2
	8
	XH91061
	Kinh tế chính trị học Mác – Lê nin
	2
	2
	0
	BB
	

	1
	2
	9
	KT91043
	Tổ chức và quản lý kinh tế
	3
	3
	0
	BB
	

	1
	2
	10
	KE91063
	Thương mại và hội nhập quốc tế
	3
	3
	0
	BB
	

	1
	2
	11
	TM91012
	Sinh thái môi trường
	4
	4
	0
	BB
	

	1
	2
	12
	NH91046
	Nông nghiệp hiện đại
	4
	4
	0
	BB
	

	1
	2
	13
	GT01014/
GT01015/
GT01017/
GT01018/
GT01019/
GT01020/
GT01021/
GT01022/
GT01023/
GT01024/
GT01025
	Giáo dục thể chất (Chọn 3 trong 11 HP: Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi, Golf, Yoga)
	3
	0
	3
	
PCBB
	

	1
	2
	14
	DN91034
	Tiếng Anh 1
	2
	2
	0
	BB
	

	Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc
	36
	36
	0
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tự chọn
	0
	0
	0
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần giáo dục quốc phòng
	0
	0
	0
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần giáo dục thể chất
	3
	0
	3
	
	

	Tổng số tín chỉ kỹ năng mềm
	0
	0
	0
	
	






Năm thứ 2

	Năm
	Kỳ
	TT
	Mã
	Tên HP tiếng Việt
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/TC
	Mã HP tiên quyết

	2
	3
	15
	XH91062
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	2
	0
	BB
	

	2
	3
	16
	XH93027
	Xã hội học đại cương
	3
	3
	0
	BB
	

	2
	3
	17
	XH94120
	Kinh tế di sản
	4
	4
	0
	BB
	

	2
	3
	18
	XH94150
	Di sản Viêt Nam
	3
	3
	0
	BB
	

	2
	3
	19
	XH94151
	Công nghiệp văn hóa
	3
	3
	0
	BB
	

	2
	3
	20
	XH94028
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	3
	0
	BB
	

	2
	4
	21
	XH94121
	Bảo tồn và phát huy giá trị di sản
	3
	3
	0
	BB
	

	2
	4
	22
	XH91075
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	2
	0
	BB
	

	2
	4
	23
	XH94122
	Sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản
	3
	3
	0
	BB
	

	2
	4
	24
	XH94125
	Bảo tồn di sản phát triển du lịch
	3
	3
	0
	BB
	

	2
	4
	25
	XH94078
	Luật hành chính và Tố tụng hành chính
	3
	3
	0
	TC
	

	2
	4
	26
	XH94070
	Lý thuyết truyền thông
	3
	3
	0
	TC
	

	2
	4
	27
	XH94083
	Phương tiện truyền thông xã hội
	3
	3
	0
	TC
	

	2
	4
	28
	QS01011
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	3
	0
	PCBB
	

	2
	4
	29
	QS01012
	Công tác quốc phòng - An ninh
	2
	2
	0
	PCBB
	

	2
	4
	30
	QS01013
	Quân sự chung
	2
	1
	1
	PCBB
	

	2
	4
	31
	QS01014
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh & CT
	4
	0
	4
	PCBB
	

	Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc
	29
	29
	0
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tự chọn
	9
	9
	0
	
	

	Tổng số tín chỉ giáo dục quốc phòng
	11
	6
	5
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần giáo dục thể chất
	0
	0
	0
	
	

	Tổng số tín chỉ kỹ năng mềm
	0
	0
	0
	
	



Năm thứ 3

	Năm
	Kỳ
	TT
	Mã
	Tên HP tiếng Việt
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/TC
	Mã HP tiên quyết

	3
	5
	32
	XH91076
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	0
	BB
	

	3
	5
	33
	XH94123
	Bảo tàng: Lịch sử, lí thuyết và thực hành
	3
	3
	0
	BB
	

	3
	5
	34
	DN91035
	Tiếng Anh 2
	3
	3
	0
	BB
	

	3
	5
	35
	XH94124
	Ứng dụng công nghệ số trong quản lí và thực hành di sản
	3
	3
	0
	BB
	

	3
	5
	36
	XH94088
	Pháp luật và đạo đức truyền thông
	3
	3
	0
	TC
	

	3
	5
	37
	XH94058
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	3
	0
	TC
	

	3
	5
	38
	XH93077
	Chính sách xã hội
	3
	3
	0
	TC
	

	3
	5
	39
	KN01002
KN01003
KN01004
KN01005
KN01006
KN01008
KN01009
KN01010
	Kỹ năng mềm: 90 tiết  (Chọn 3 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập, Kỹ năng bán hàng, Ký năng thuyết trình, Kỹ năng làm việc với các bên liên quan)
	6
	6
	0
	

PCBB
	

	3
	6
	40
	XH94071
	Công ước, pháp luật và thực thi chính sách về di sản
	3
	3
	0
	BB
	

	3
	6
	41
	XH94072
	Tín ngưỡng, tôn giáo và kiến trúc ở Việt Nam
	3
	3
	0
	BB
	

	3
	6
	42
	XH94073
	Lễ hội và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam
	3
	3
	0
	BB
	

	3
	6
	43
	XH94375
	Thực tập nghề nghiệp
	10
	0
	10
	BB
	

	Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc
	30
	20
	10
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tự chọn
	9
	9
	0
	
	

	Tổng số tín chỉ giáo dục quốc phòng
	0
	0
	0
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần giáo dục thể chất
	0
	0
	0
	
	

	Tổng số tín chỉ kỹ năng mềm
	6
	6
	0
	
	



Năm thứ 4

	Năm
	Kỳ
	TT
	Mã
	Tên HP tiếng Việt
	Tổng số TC
	Lý thuyết
	Thực hành
	BB/TC
	Mã HP tiên quyết

	4
	7
	44
	XH94084
	Tổ chức và quản trị sự kiện
	3
	3
	0
	BB
	

	4
	7
	45
	XH94074
	Quản lý doanh nghiệp di sản và dự án di sản
	3
	3
	0
	BB
	

	4
	7
	46
	XH94152
	Nghiên cứu, đánh giá di sản
	3
	3
	0
	BB
	

	4
	7
	47
	XH94067
	Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng và nghệ thuật nói chuyện trước công chúng
	3
	3
	0
	BB
	

	4
	7
	48
	XH94153
	Bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực di sản
	3
	3
	0
	BB
	

	4
	7
	49
	XH94154
	Làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam
	3
	3
	0
	BB
	

	4
	8
	50
	XH94494
	Khóa luận tốt nghiệp
	10
	0
	10
	BB
	

	Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc
	28
	18
	10
	
	

	Tổng số tín chỉ học phần tự chọn
	0
	0
	0
	0
	

	Tổng số tín chỉ giáo dục quốc phòng
	0
	0
	0
	0
	

	Tổng số tín chỉ học phần giáo dục thể chất
	0
	0
	0
	0
	

	Tổng số tín chỉ kỹ năng mềm
	0
	0
	0
	0
	




9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần
9.1. Các học phần đại cương
[bookmark: _Hlk184730252][bookmark: _Hlk175948662]XH91075. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (The history of Vietnamese communist party) (2TC: 2-0-6). Học phần này gồm: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính chính quyền (1930-1945). Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975). Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Kết luận về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng
XH09176. Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology) (2TC: 2-0-6). Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Học phần gồm 6 chương.
XH91047. Triết học Mác – Lê nin (Philosophy of Marxism and Leninism) (3TC: 3-0-9). Học phần gồm 3 chương giúp sinh viên hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin, xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật. Nội dung bao gồm: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống; chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người.
[bookmark: _Hlk175948689]XH91061. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Marxist- Leninist Political Economy) (2-0-6). Học phần gồm 6 chương, trình bày các vấn đề: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể; Giá trị thặng dư; Cạnh tranh và độc quyền; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
[bookmark: _Hlk175948700]XH91062. Chủ nghĩa xã hội khoa học (Socialism) (2TC: 2-0-6). Học phần này gồm 07 chương: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
[bookmark: _Hlk175948707]DN91027. Tâm lý học và giao tiếp cộng đồng (Psychology and Public Speaking) (3TC: 3-0-9). Học phần này gồm kiến thức: Giới thiệu về tâm lý con người, Hoạt động nhận thức, Xúc cảm, động cơ và rối nhiễu tâm lý, Nhân cách; Khái quát về giao tiếp của con người; Các kỹ năng giao tiếp trước công chúng; Ứng dụng kỹ năng giao tiếp trong tuyển dụng; Những vấn đề cơ bản khi diễn thuyết trước công chúng, Chuẩn bị bài diễn thuyết, Ứng dụng diễn thuyết cho các hoạt động nghề nghiệp.
[bookmark: _Hlk175948719]KE91028. Khởi nghiệp và Văn hoá kinh doanh (Entrepreneurship and Business Culture) (4TC: 4-0-12). Học phần này bao gồm 02 phần và 10 chương. Phần 1- Kiến thức chung về khởi nghiệp (KN) và văn hóa kinh doanh (VHKD) (7 chương): Giới thiệu chung về khởi nghiệp và VHKD; Ý tưởng KN; Mô hình kinh doanh trong KN; Gọi vốn KN; Văn hóa kinh doanh; Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; Văn hóa doanh nghiệp. Phần 2- KN trong nông nghiệp (3 chương): Mô hình KN nông nghiệp trong nông nghiệp; Mô hình KN tronh lĩnh vực công nghệ sinh học; Mô hình KN trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. 
[bookmark: _Hlk175948815]KT91043. Tổ chức và quản lý kinh tế (Economic organization and management) (3TC: 3-0-9). Học phần này gồm những nội dung chính: Kiến thức và tư duy về kinh tế thị trường; Ra quyết định trong sản xuất kinh doanh; Tổ chức nguồn lực trong sản xuất, kinh doanh; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh; Điều hành, quản lý các nguồn lực và quá trình sản xuất, kinh doanh; Marketing sản phẩm và dịch vụ; Giám sát, đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 
[bookmark: _Hlk175948825]KE91063. Thương mại và hội nhập quốc tế (Trade and International Integration) (3TC: 3-0-9).  Hội nhập quốc tế; Thương mại quốc tế trong thời kỳ hội nhập; Hệ thống Thương mại quốc tế; Hoạch định và cơ cấu tổ chức kinh doanh quốc tế; Thâm nhập thị trường quốc tế; Tài chính cho thương mại và hội nhập quốc tế; Sản xuất nông sản cho thương mại và hội nhập quốc tế; Sản xuất thực phẩm cho thương mại và hội nhập quốc tế. 
[bookmark: _Hlk175948940]NH91046. Nông nghiệp hiện đại (Modern agriculture) (4TC: 4-0-12). Mô tả vắn tắt nội dung: học phần gồm 6 chương: (1)Giới thiệu về nông nghiệp hiện đại; (2) Các yếu tố tác động đến nông nghiệp hiện đại; (3) Máy và thiết bị trong nông nghiệp hiện đại; (4) Mô hình trồng trọt trong nông nghiệp hiện đại; (5) Mô hình chăn nuôi trong nông nghiệp hiện đại; (6) Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp hiện đại.
[bookmark: _Hlk175948948]TM91012. Sinh thái môi trường (Ecology and Environment) (4TC: 4-0-12).  Học phần này gồm 3 khối kiến thức (1) Sinh thái học: Khái niệm về sinh thái học; Sinh thái học cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái; Các hệ sinh thái chính; (2) Khoa học môi trường: Khái niệm về môi trường và tài nguyên; Môi trường và phát triển bền vững; Tài nguyên và môi trường nước, đất, không khí, rừng và sinh vật; (3) Ứng dụng sinh thái học và khoa học môi trường trong sản xuất nông nghiệp. 
TH91084. Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Information technology and digital transformation) (4TC: 4-0-12). Học phần này gồm các nội dung: Hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, mạng, dữ liệu, an toàn bảo mật thông tin điện tử, các công nghệ tiên tiến và ứng dụng. Chuyển đổi số và ứng dụng của chuyển đổi số trong quản lý, trồng trọt, chăn nuôi và tài nguyên môi trường. Phần bài tập rèn kỹ năng làm việc tương tác trực tuyến với bộ công cụ phần mềm Office 365. 
DN91034. Tiếng Anh 1 (English 1) (2TC: 2-0-6). Brief description of the course: This course consists of 4 units at pre-intermediate level about the four topics including The past (Unit 1), Out and about (Unit 2), Work (Unit 3), Travellers (Unit 4). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different activities. 
DN91035. English 2 (Total credits 03; lecture: 03 - practice : 0 - self-study: 09). 
Brief description of the course: This course consists of 4 units at level B1- about the topics including People (Unit 1), Tale Tellers (Unit 2), Questions (Unit 3), Winners (Unit 4).  In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different sections: Grammar/Function; Vocabulary; Pronunciation; Speaking; Reading; Listening/video; Writing.
9.2. Các học phần cơ sở ngành
XH94150 – Di sản Việt Nam (03: 03  – 0 –105). Học phần này gồm 05 chương: Khái quát chung về di sản; Di sản thiên nhiên Việt Nam; Di sản văn hóa vật thể Việt Nam; Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam; Bảo vệ, bảo tồn và khái thác giá trị di dản Việt Nam.
XH94120 -Kinh tế di sản ( Heritage Economy) (Tổng số tín chỉ: 4 - Tổng số tín chỉ lí thuyết: 4  – Tổng số tín chỉ thực hành: 0 – Tổng số giờ tự học: 140).  Học phần này bao gồm các nội dung: Tổng quan về kinh tế di sản; Các nguyên lý kinh tế học về di sản; Giá trị và lượng giá kinh tế di sản; Các phương pháp lượng giá kinh tế di sản; Các loại hình kinh tế di sản; Phát triển bền vững kinh tế di sản ở Việt Nam.
XH94151- Công nghiệp văn hóa (04: 04 – 0 – 140). Học phần này gồm: Tổng quan về công nghiệp văn hóa; Xu hướng và chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Một số ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới và Việt Nam.
9.3. Các học phần chuyên sâu
XH94028. Cơ sở văn hóa Việt Nam (Fundamentals VietNamese culture) (Tổng số tín chỉ 3: Tổng số tín chỉ lí thuyết 3  – Tổng số tín chỉ thực hành 0 – Tổng số giờ tự học 105 ). Văn hóa học và văn hóa Việt Nam; Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; Không gian văn hóa Việt Nam; Văn hóa tổ chức đời sống tập thể; Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân; Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. 
XH93027 - Xã hội học Đại cương  (Introduction to sociology).(3TC: 3  –0 – 9).
Học phần này gồm: Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm xã hội và thiết chế xã hội; Văn hóa và xã hội hóa. Đồng thời học phần giúp sinh viên hiểu vận dụng và phân tích trong các vấn đề cụ thể của xã hội học. 
XH94121-Bảo tồn và phát huy giá trị di sản (The conservation and valorization of cultural heritage). (3TC:3-0-9). Tổng quan về di sản. Cơ sở lý luận và pháp lý về bảo tồn di sản. Bảo tồn di sản văn hóa vật thể. Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Phát huy giá trị di sản. Nghiên cứu phân tích tình huống trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Việt Nam.
XH94078.Luật hành chính và tố tụng hành chính (Administrative law and administrative litigation)(Tổng số tín chỉ: 3 - Tổng số tín chỉ lí thuyết: 3  – Tổng số tín chỉ thực hành: 0 – Tổng số giờ tự học: 105). 
Học phần này bao gồm các nội dung: Ngành Luật Hành chính Việt Nam; Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; Các biện pháp cưỡng chế hành chính; Các biện pháp pháp lý đảm bảo cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước.
XH94070. Lý thuyết truyền thông (Communication theory). (Tổng số tín chỉ 3: Tổng số tín chỉ lí thuyết 3 - Tổng số tín chỉ thực hành 0 - Tổng số giờ tự học 105). Học phần này gồm các nội dung: khái niệm, lịch sử phát triển, các mô hình, môi trường truyền thông; một số lý thuyết truyền thông; đặc trưng, phân loại và cách thức sử dụng của các kênh truyền thông cá nhân, nhóm và đại chúng; các bước của một chu trình truyền thông, xây dựng kế hoạch, giám sát, đánh giá hoạt động truyền thông.
XH94083. Phương tiện truyền thông xã hội (Tổng số tín chỉ 3: Tổng số tín chỉ lí thuyết 3  – Tổng số tín chỉ thực hành 0 – Tổng số giờ tự học 105 ). Học phần này gồm các nội dung: Khái niệm, chức năng, các hoạt động quan hệ công chúng. Khái niệm và đặc trưng các phương tiện truyền thông.
XH94123: Bảo tàng: lịch sử, lí thuyết và thực hành (Museum: History, Theory And Practice)  (3TC:3-0-9).Học phần này gồm các nội dung: Những vấn đề chung của bảo tàng học; Lịch sử hình thành và phát triển bảo tàng; Lý thuyết bảo tàng học; Sưu tầm, bảo quản hiện vật; Trưng bày bảo tàng; Giáo dục và truyền thông bảo tàng; 
XH94124- Ứng dụng công nghệ số trong quản lý và thực hành di sản (Applying digital technology in heritage management and practice.) (Tổng số tín chỉ: 3 - Tổng số tín chỉ lí thuyết: 3  – Tổng số tín chỉ thực hành: 0 – Tổng số giờ tự học: 105). Học phần này bao gồm các nội dung: Tổng quan ứng dụng công nghệ số trong quản lí và thực hành di sản; Số hóa và lưu trữ di sản; Trải nghiệm và giáo dục di sản; Quản lý và bảo tồn di sản; Quảng bá và phát huy giá trị di sản.
XH94071 - Công ước, pháp luật và thực thi chính sách về di sản (Convention, Law and Enforcement of Heritage Policy). (Tổng số tín chỉ 3: Tổng số tín chỉ lí thuyết 3  – Tổng số tín chỉ thực hành 0 – Tổng số giờ tự học 105). 
Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm các nội dung: Tổng quan về di sản văn hóa và thiên nhiên; Các Công ước Quốc tế về di sản; Pháp luật Việt Nam về di sản; Thực thi chính sách di sản và các quan điểm bảo tồn, phát huy di sản ở Việt Nam.
XH94088. Pháp luật và đạo đức truyền thông (Tổng số tín chỉ 3: Tổng số tín chỉ lí thuyết 3  – Tổng số tín chỉ thực hành 0 – Tổng số giờ tự học 105 ). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm Tổng quan về pháp luật và truyền thông. Quản lý báo chí. Luật báo chí. Luật An ninh mạng. Luật xuất bản và quyền tác giả. Luật quảng cáo. Tổng quan về đạo đức truyền thông – báo chí. Các mối quan hệ đạo đức trong nghề báo. Quy tắc đạo đức nghề báo. 
XH94058. Lịch sử văn minh thế giới (03 – 0 – 105). Học phần này gồm: Những nội dung cơ bản của lịch sử văn minh thế giới; Văn minh Bắc Phi và Tây Á; Văn minh Ấn Độ cổ, trung đại; Văn minh Trung Quốc cổ, trung đại;  Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại; Văn minh khu vực Trung – Nam Mỹ; Văn minh Tây Âu trung đại; Sự xuất hiện của nền văn minh công nghiệp; Văn minh thế kỷ XX; Bước chuyển sang văn minh thông tin.
XH93077. Chính sách xã hội (Social policies)(3TC: 3 – 0 – 9). Các vấn đề cơ bản về chính sách xã hội, hoạch định – tổ chức – phân tích chính sách xã hội, chính sách dân số - việc làm – giáo dục và đào tạo, chính sách xã hội đối với phụ nữ - văn hóa – dân tộc, chính sách về phân phối thu nhập – phòng chống tệ nạn xã hội. 
[bookmark: _Hlk214515117]XH94072- Tín ngưỡng, tôn giáo và kiến trúc ở Việt Nam (Tổng số tín chỉ 3: Tổng số tín chỉ lí thuyết 3 – Tổng số tín chỉ thực hành 0 – Tổng số giờ tự học: 105). 
[bookmark: _Hlk214515171]Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm: Cơ sở lý luận và tổng quan về tín ngưỡng, tôn giáo, kiến trúc; Tín ngưỡng dân gian và kiến trúc dân gian; Tam giáo (Phật giáo, nho giáo, đạo giáo) và kiến trúc liên quan; Tôn giáo ngoại nhập hiện đại và kiến trúc đặc trưng; Tôn giáo bản địa và kiến trúc tôn giáo hiện đại.
XH94073- Lễ hội và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam (Tổng số tín chỉ 3: Tổng số tín chỉ lí thuyết 3 – Tổng số tín chỉ thực hành 0 – Tổng số giờ tự học: 105). 
Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm: Cơ sở lý luận và tổng quan về tín ngưỡng, tôn giáo, kiến trúc; Tín ngưỡng dân gian và kiến trúc dân gian; Tam giáo (Phật giáo, nho giáo, đạo giáo) và kiến trúc liên quan; Tôn giáo ngoại nhập hiện đại và kiến trúc đặc trưng; Tôn giáo bản địa và kiến trúc tôn giáo hiện đại.
XH94125– Bảo tồn di sản phát triển du lịch (03: 02 – 1 – 125). Học phần này gồm: Tổng quan về di sản văn hóa và di sản thiên nhiên; Cơ sở lý luận và nguyên tắc bảo tồn di sản Du lịch di sản và phát triển du lịch bền vững; Tác động của du lịch đối với di sản; Quản lý và khai thác di sản phục vụ du lịch; Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch ở Việt Nam - Kinh nghiệm quốc tế và định hướng tương lai
XH94375– Thực tập nghề nghiệp (10TC: Tổng số tín chỉ lí thuyết: 0  – Tổng số tín chỉ thực hành 10 – Tổng số giờ tự học: )
Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm: Định hướng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp tiến hành thực tập; Liên hệ đơn vị thực tập và xác định chủ đề thực tập; Xây dựng đề cương và kế hoạch thực tập tương ứng với chủ đề thực tập; Đi thực tập tại đơn vị thực tập, thực hành công việc, viết và trình bày kết quả thực tập.
XH94084. Tổ chức và quản trị sự kiện (Event organization and management). (Tổng số tín chỉ 3: Tổng số tín chỉ lí thuyết 3  – Tổng số tín chỉ thực hành 0 – Tổng số giờ tự học 105 ). Tổng quan tổ chức sự kiện. Quy trình của tổ chức sự kiện. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện. Những vấn đề liên quan (thương hiệu, thị trường, khả năng).Chuẩn bị sự kiện. Quản trị sự kiện.
XH94074- Quản lý doanh nghiệp di sản và dự án di sản (3-0-9)
Học phần cung cấp nền tảng lý luận về kinh tế di sản; các tiếp cận và mô hình quản lý doanh nghiệp di sản; quản trị chiến lược, tài chính và nguồn nhân lực trong doanh nghiệp di sản; quản lý và đánh giá dự án di sản; huy động và sử dụng nguồn lực cho di sản; thể chế, chính sách, đạo đức và pháp luật trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản; ứng dụng phân tích kinh tế trong quản lý doanh nghiệp và dự án di sản.
XH94152 – Nghiên cứu, đánh giá di sản (03: 03 – 0 – 105)
Học phần này bao gồm: Tổng quan về nghiên cứu và đánh giá di sản; Cơ sở pháp lý và tiêu chí đánh giá di sản; Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành di sản; Quy trình nhận diện và đánh giá di sản văn hóa phi vật thể; Quy trình nhận diện và đánh giá di sản văn hóa vật thể; Thực hành xây dựng hồ sơ và báo cáo đánh giá di sản
XH94494- Khóa luận tốt nghiệp (Tổng số tín chỉ thực hành: 10); Tổng số giờ tự học: 7.500; 
Khóa luận tốt nghiệp này gồm: Xác định tên đề tài, xây dựng đề cương nghiên cứu, tiến hành thu thập thông tin, phân tích, xử lý thông tin, viết và trình bày báo cáo khóa luận.
[bookmark: _GoBack]XH94067. Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng và nghệ thuật nói trước công chúng(Writing skills for public relations and the art of public speaking). (Tổng số tín chỉ 3: Tổng số tín chỉ lí thuyết 3 - Tổng số tín chỉ thực hành 0 - Tổng số giờ tự học 105). Học phần này gồm các nội dung: Kỹ năng viết về thông cáo báo chí, cấu trúc thường có của một thông cáo báo trí, cấu trúc thường có của một thông cáo; khái niệm cách nhận biết, phân loại bài PR, các bước viết bài PR hiệu quả. Xác định mục đích, chủ đề, nội dung nói trước công chúng; Xây dựng và hoàn chỉnh bài nói trước công chúng; Chuẩn bị về ngôn ngữ, tâm lý trước khi diễn thuyết.
XH94153 – Bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực di sản (03: 03 – 0 – 105)
Học phần này gồm 5 chương: Khái niệm đa dạng sinh học và đo lường đa dạng; Sự phân bố và giá trị đa dạng sinh học; Sự suy thoái đa dạng sinh học; Bảo tồn đa dạng sinh học; Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu vực di sản ở Việt Nam.
XH94154-  Làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam (03: 03 – 0 – 135). 
Học phần này gồm: Tổng quan về làng nghề và làng nghề truyền thống ở Việt Nam; Một số làng nghề truyền thống tại Việt Nam; Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống trong điều kiện hiện nay.
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PHỤ LỤC 1. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng
Bảng 1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy
	STT
	Loại phòng
	Số lượng
	Diện tích (m2)

	I
	Cấp Học viện 
	
	

	
	Phòng học
	
	

	1
	Hội trường, phòng họp lớn trên 200 chỗ
	3
	986

	2
	Phòng học máy tính
	16
	1198

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	4
	351

	4
	Phòng học đa năng
	4
	440

	5
	Phòng học khác
	132
	39,275

	
	Phòng chức năng
	
	

	6
	Thư viện/Trung tâm học liệu. 
	18
	3,955

	7
	Phòng thực hành và phòng thí nghiệm
	293
	18,191

	8
	Xưởng, phòng thực hành
	12
	1,177

	9
	Nhà tập đa năng
	2
	11,200

	10
	Nhà hiệu bộ (nhà làm việc)
	66
	3,269

	
	Diện tích khác
	
	

	11
	Ký túc xá/ khu nội trú
	10
	40,948

	12
	Sân vân động
	6
	18,100

	II
	Cấp Khoa
	
	

	1
	Văn phòng khoa
	1
	57,53

	2
	Phòng đọc
	1
	35,95

	3
	Bộ môn Xã hội học
	1
	81,5

	4
	Bộ môn Kinh tế chính trị - CNXHKH
	1
	40,5

	5
	Bộ môn Triết học
	1
	39,72

	6
	Kho 1
	1
	35,95

	7
	VP Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa
	1
	19,34

	8
	Kho 2
	1
	16,62

	10
	Kho 3
	1
	18,7

	11
	Bộ môn  Khoa học chính trị
	1
	79,26

	12
	Trưởng khoa
	1
	40,5

	13
	Phòng truyền thống
	1
	39,72

	14
	Hội trường
	1
	133,7

	15
	Phòng seminar
	1
	39,72

	16
	Phó khoa
	1
	40,5

	17
	Bộ môn  Pháp luật
	1
	79,26

	18
	Phòng diễn án
	1
	133,7




Bảng 2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành: không
	TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học /học phần

	1
	…..
	…
	…
	…
	…

	2
	…
	…
	…
	…
	…




































PHỤ LỤC 2. SÁCH, GIÁO TRÌNH

	TT
	Mã-Học phần
	Giáo trình/
Bài giảng
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản 

	1
	XH91047-Triết học Mác – Lê nin
	Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội
	2021

	2
	XH91001-Pháp luật đại cương

	Pháp luật đại cương
	Chủ biên: TS. Vũ Văn Tuấn 
Tham gia: TS. Vũ Văn Tuấn, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, ThS. Trịnh Thị Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Thị Ngân, ThS. Lê Thị Yến, ThS. Đỗ Thị Kim Hương, ThS. Phạm Vân Anh
	NXB Học viện Nông nghiệp VN
	2024

	3
	TH91084-Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Bài giảng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	


	
	2024

	
	
	Chuyển đổi số - 5 giai đoạn triển khai công nghệ số cho doanh nghiệp
	Lindsay Herbert

	NXB Thông tin và Truyền thông

	2020


	4
	DN91027- Tâm lý học và giao tiếp cộng đồng
	Bài giảng Tâm lý học và giao tiếp cộng đồng
	Trần Thị Hà Nghĩa & cộng sự
	
	2024

	5
	KE91028-Khởi nghiệp và văn hóa kinh doanh
	Bài giảng Khởi nghiệp và văn hóa kinh doanh
	
	
	2024

	
	
	Giáo trình Đạo đức kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp
	Lê Thị Kim Oanh và Đào Hồng Vân
	NXB Học viện Nông nghiệp

	2024

	6
	XH91061-Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
	Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin
	Bộ giáo dục và đào tạo
	NXB Chính trị quốc gia sự thật

	2021

	7
	KT91043-Tổ chức và quản lý kinh tế
	Giáo trình Kinh tế hộ nông dân
	Đỗ Kim Chung và Lưu Văn Duy


	NXB HVNN

	2023

	
	
	Giáo trình Kinh tế nông nghiệp
	Đỗ Kim Chung 

	NXB HVNN
	2021

	
	
	Tổ chức công tác khuyến nông

	Đỗ Kim Chung

	NXB HVNN
	2021

	
	
	Giáo trình kinh tế nông thôn
	Lưu Văn Duy & cs.
	NXB HVNN
	2022

	8
	KE91063-Thương mại và hội nhập quốc tế

	Bài giảng thương mại và hội nhập quốc tế
	
	
	2024

	9
	TM91012-Sinh thái môi trường
	Giáo trình Sinh thái môi trường
	Trần Đức Viên & cs.

	NXB Học viện NNVN 
	2024

	
	
	Giáo trình Môi trường và con người
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc và cs.
	NXB Học viện NNVN  
	2024

	10
	NH91046-Nông nghiệp hiện đại
	Bài giảng Nông nghiệp hiện đại
	Chu Anh Tiệp & cs.
	
	2024

	11
	DN91034-Tiếng Anh 1
	TakeAway English 2
	Peter Loveday, Melissa Koop, Sally Trowbridge, Lisa Varandani
	Mc Graw Hill, New York.
	2012

	12
	XH91062-Chủ nghĩa xã hội khoa học

	Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học.
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	NXB Chính trị quốc gia sự thật

	2021

	13
	DN91035-Tiếng Anh 2
	TakeAway English 2
	Loveday, P., Koop, M., Trowbridge, S., Varandani, L.
	Mc Graw Hill, New York. 

	2012

	14
	XH94120-Kinh tế di sản
	Giáo trình "Kinh tế và quản lý di sản
	Nguyễn An Thịnh
	NXB Khoa học và Kỹ thuật
	2024

	15
	XH94150 -Di sản Viêt Nam
	Bài giảng Di sản Việt Nam
	Trần Lê Thanh (Chủ biên)
	Nxb Học viện Nông nghiệp.

	2025

	16
	XH94151 -Công nghiệp văn hóa
	Các ngành công nghiệp văn hóa
	Phạm Bích Huyền
	Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội
	2014

	17
	XH94028-Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Đề cương bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Vũ Hải Hà (chủ biên), Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang Giảng
	Nxb Đại học Nông nghiệp
	2017

	18
	XH93027-Xã hội học đại cương
	Bài giảng xã hội học đại cương
	Bộ môn Xã hội học.
	NXB Đại học nông nghiệp Hà Nội

	2008

	19
	XH91075-Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Bộ giáo dục và đào tạo
	NXB Chính trị quốc gia sự thật

	2021

	20
	XH94121 - Bảo tồn và phát huy giá trị di sản
	Di sản văn hóa Việt Nam-Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn
	Nguyễn Thịnh
	NXB Xây dựng, Việt Nam
	

	
	
	Thông tin nghiên cứu bảo tồn di sản
	Nguyễn Chí Trung
	ĐH Đà Nẵng
	2024

	
	
	Giáo trình giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc
	Dương Quỳnh Phương
	ĐH Thái Nguyên
	2025

	21
	XH94122 - Sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản
	Di sản văn hoá Việt Nam – Bản sắc và những vấn đề quản lý bảo tồn
	Nguyễn Thịnh
	NXB Xây dựng.

	2024

	22
	XH94078-Luật Hành chính và Tố tụng HC
	Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	NXB. Công an nhân dân, Hà Nội.

	2019

	23
	XH94070-Lý thuyết truyền thông

	Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản
	Nguyễn Văn Dũng (chủ biên)
	NXb Truyền thông
	2023

	24
	XH94083-Phương tiện truyền thông xã hội
	PR lý luận và ứng dụng
	Đinh Thị Thuý Hằng (chủ biên)
	NXB Lao động xã hội, Hà Nội

	2015

	
	
	Quảng cáo: Lý luận và thực tiễn – Nhìn từ góc độ truyền thông
	Đinh Thị Thuý Hằng (chủ biên)
	NXB Thông tấn
	2018

	25
	XH91076-Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bộ giáo dục và đào tạo
	NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.
	2021

	26
	XH94123 - Bảo tàng: Lịch sử, lí thuyết và thực hành
	Giáo trình Bảo tàng học
	Lê Minh Chiến
	ĐH Đà Lạt
	2002

	27
	XH94124 - Ứng dụng công nghệ số trong quản lí và thực hành di sản
	Nhận diện văn hóa trong không gian số
	Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Việt Lâm
	NXB Chính trị quốc gia Sự thật
	2024

	28
	XH94071 - Công ước, pháp luật và thực thi chính sách về di sản
	Giáo trình Khoa học chính sách
	Vũ Cao Đàm
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
	2011

	29
	XH94088-Pháp luật và đạo đức truyền thông
	Pháp luật và đạo đức báo chí
	Nguyễn Thị Trường Giang 
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

	2023

	30
	XH94058-Lịch sử văn minh thế giới
	Lịch sử văn minh thế giới
	Vũ Dương Ninh
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

	2025

	31
	XH93077-Chính sách xã hội
	Giáo trình chính sách xã hội
	Trường đai học lao động xã hội
	Nhà xuất bản lao động xã hội
	2011

	32
	XH94072 - Tín ngưỡng, tôn giáo và kiến trúc ở Việt Nam
	Đình làng Việt-Di sản kiến trúc và văn hóa
	Đoàn Thị Tình
	NXB Xây dựng
	2019

	
	
	Tôn giáo ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn
	Nguyễn Quốc Tuấn, Bùi Hữu Dược
	NXB Thế giới
	2020

	33
	XH94073 - Lễ hội và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam
	Đình làng Việt-Di sản kiến trúc và văn hóa
	Đoàn Thị Tình
	NXB Xây dựng
	2019

	34
	XH94125 - Bảo tồn di sản phát triển du lịch
	Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch
	Lê Hồng Lý (Chủ biên)
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,
	

	35
	XH94375 - Thực tập nghề nghiệp
	
	
	
	

	36
	XH94084-Tổ chức và quản trị sự kiện
	Giáo trình Quản trị Tổ chức sự kiện và Lễ hội
	Nguyễn Thị Mỹ Thanh
	NXB Lao động - Xã hội
	2015

	37
	XH94074 - Quản lý doanh nghiệp di sản và dự án di sản
	Kinh tế văn hóa
	Nguyễn Thị Minh Phương (chủ biên)
	Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân
	2020

	38
	XH94152 - Nghiên cứu, đánh giá di sản
	Di sản văn hóa Việt Nam – Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn
	Nguyễn Thịnh
	NXB Xây dựng
	2024

	39
	XH94067-Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng và nghệ thuật nói chuyện trước công chúng

	Truyền thông – Lý thuyết và kỹ năng cơ bản
	Nguyễn Văn Dững, Đỗ Thị Thu Hằng
	Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, Hà Nội.

	2018

	
	
	Viết cho PR (dành cho người làm truyền thông chuyên nghiệp)
	Đinh Thị Thúy Hằng
	Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, Hà Nội.

	2022

	
	
	Nghệ thuật nói trước công chúng
	Dale Carnegie
	Nhà xuất bản Dân trí, Hà Nội

	2019

	40
	XH94153 - Bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực di sản
	Giáo trình Đa dạng sinh học
	Lê Mạnh Dũng
	Nxb Đại học Nông nghiệp
	2022

	41
	XH94154 - Làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam
	Tổng hợp nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam
	Trương Minh Hằng
	Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội
	2013

	42
	XH94494 - Khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
















PHỤ LỤC 3. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	Mã-Học phần
	Đơn vị phụ trách (Bộ môn, Khoa)
	Giảng viên phụ trách

	
	
	
	Họ tên giảng viên
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất
	Nước tốt nghiệp

	1
	XH91047-Triết học Mác – Lê nin
	Triết học/Khoa học xã hội
	Nguyễn Đắc Dũng
	1978
	Tiến sĩ
	Việt Nam

	2
	XH91001-Pháp luật đại cương

	Pháp luật/Khoa học xã hội
	Nguyễn Thị Minh Hạnh
	1981
	Tiến sĩ
	Nhật Bản

	3
	TH91084-Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Khoa Công nghệ thông tin
	Phạm Quang Dũng
	1980
	Tiến sĩ
	

	4
	DN91027- Tâm lý học và giao tiếp cộng đồng
	Khoa Du lịch và ngoại ngữ
	Trần Thị Hà Nghĩa
	1975
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	5
	KE91028-Khởi nghiệp và văn hóa kinh doanh
	Khoa Kế toán và QTKD
	Phạm Thị Hương Dịu
	1978
	Tiến sĩ
	

	6
	XH91061-Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
	KTCT - CNXHKH/Khoa học xã hội
	Lê Thị Kim Thanh
	1974
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	7
	KT91043-Tổ chức và quản lý kinh tế
	Khoa Kinh tế
	Lưu Văn Duy
	1986
	Tiến sĩ
	

	8
	KE91063-Thương mại và hội nhập quốc tế
	Khoa Kế toán và QTKD
	Trần Thị Thu Hương
	1979
	Tiến sĩ
	

	9
	TM91012-Sinh thái môi trường
	Khoa TN và MT
	Ngô Thế Ân
	1972
	Tiến sĩ 
	

	10
	NH91046-Nông nghiệp hiện đại
	Nông học
	Trần Thị Thiêm
	1980
	Tiến sĩ
	

	11
	DN91034-Tiếng Anh 1
	Tiếng Anh cơ bản/Du lịch và Ngoại ngữ
	Vũ Khánh Linh
	1995
	Thạc sĩ
	Anh

	12
	XH91062-Chủ nghĩa xã hội khoa học

	KTCT - CNXHKH/Khoa học xã hội
	Nguyễn Thị  Sơn
	1983
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	13
	DN91035-Tiếng Anh 2
	Tiếng Anh cơ bản/Du lịch và Ngoại ngữ
	Nguyễn Thị Ngọc  Thu
	1986
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	14
	XH94120-Kinh tế di sản
	Khoa Học Chính Trị/Khoa học xã hội
	Trần Lê Thanh
	1968
	Tiến sĩ
	Việt Nam

	15
	XH94150 -Di sản Viêt Nam
	Triết học/Khoa học xã hội
	Nguyễn Đắc Dũng
	1978
	Tiến sĩ
	Việt Nam

	16
	XH94151 -Công nghiệp văn hóa 
	Triết học/Khoa học xã hội
	Lê Văn Hùng
	1978
	Tiến sĩ
	Việt Nam

	17
	XH94028-Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Khoa học chính trị/Khoa học xã hội
	Vũ Hải  Hà
	1982
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	18
	XH93027-Xã hội học đại cương
	Xã hội học/Khoa học xã hội
	Phạm Thị Thu Hà
	1991
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	19
	XH91075-Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Khoa Học Chính Trị/Khoa học xã hội
	Lê Thị Dung
	1990
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	20
	XH94121 - Bảo tồn và phát huy giá trị di sản
	Triết học/ Khoa học xã hội
	Đỗ Thị Hạnh
	1981
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	21
	XH94122 - Sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản
	Khoa học chính trị/Khoa học xã hội
	Trần Thị Mai
	1976
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	22
	XH94078-Luật Hành chính và Tố tụng HC
	Khoa Học Chính Trị/Khoa học xã hội
	Trần Lê Thanh
	1968
	Tiến sĩ
	Việt Nam

	23
	XH94070-Lý thuyết truyền thông

	KTCT - CNXHKH/Khoa học xã hội
	Lê Thị Kim Thanh
	1974
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	24
	XH94083-Phương tiện truyền thông xã hội
	Khoa Học Chính Trị/Khoa học xã hội
	Lê Thị Dung
	1990
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	25
	XH91076-Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Khoa học chính trị/Khoa học xã hội
	Trần Thị Mai
	1976
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	26
	XH94123 - Bảo tàng: Lịch sử, lí thuyết và thực hành
	Khoa học chính trị/Khoa học xã hội
	Hà Thị Hồng Yến
	1984
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	27
	XH94124 - Ứng dụng công nghệ số trong quản lí và thực hành di sản
	Khoa Học Chính Trị/Khoa học xã hội
	Trần Lê Thanh
	1968
	Tiến sĩ
	Việt Nam

	28
	XH94071 - Công ước, pháp luật và thực thi chính sách về di sản
	KTCT - CNXHKH/Khoa học xã hội
	Nguyễn Thị  Sơn
	1983
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	29
	XH94088-Pháp luật và đạo đức truyền thông
	Khoa học chính trị/Khoa học xã hội
	Trần Thị Mai
	1976
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	30
	XH94058-Lịch sử văn minh thế giới
	Triết học/ Khoa học xã hội
	Đỗ Thị Hạnh
	1981
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	31
	XH93077-Chính sách xã hội
	Xã hội học/Khoa học xã hội
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	1985
	Tiến sĩ 
	Bỉ

	32
	XH94072 - Tín ngưỡng, tôn giáo và kiến trúc ở Việt Nam
	KTCT - CNXHKH/Khoa học xã hội
	Hà Thị Yến
	1981
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	33
	XH94073 - Lễ hội và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam
	KTCT - CNXHKH/Khoa học xã hội
	Trương Thị Thu Hạnh
	1975
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	34
	XH94125 - Bảo tồn di sản phát triển du lịch
	Khoa học chính trị/Khoa học xã hội
	Vũ Thị Thu Hà
	1979
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	35
	XH94375 - Thực tập nghề nghiệp
	Triết học/Khoa học xã hội
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	1979
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	36
	XH94084-Tổ chức và quản trị sự kiện
	Khoa học chính trị/Khoa học xã hội
	Tạ Quang Giảng
	1976
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	37
	XH94074 - Quản lý doanh nghiệp di sản và dự án di sản
	KTCT - CNXHKH/Khoa học xã hội
	Lê Thị Xuân
	1981
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	38
	XH94152- Nghiên cứu, đánh giá di sản
	Triết học/Khoa học xã hội
	Nguyễn Thị Thanh Minh
	1978
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	39
	XH94067-Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng và nghệ thuật nói chuyện trước công chúng
	KTCT - CNXHKH/Khoa học xã hội
	Hà Thị Yến
	1981
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	40
	XH94153 - Bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực di sản
	Triết học/ Khoa học xã hội
	Đỗ Thị Hạnh
	1981
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	41
	XH94154 - Làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam
	Triết học/Khoa học xã hội
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	1992
	Thạc sĩ
	Việt Nam

	42
	XH94494 - Khóa luận tốt nghiệp
	Khoa học chính trị/Khoa học xã hội
	Trần Khánh Dư
	1979
	Thạc sĩ
	Việt Nam



PHỤ LỤC 4: MA TRẬN GIỮA MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CTĐT 
NGÀNH DI SẢN HỌC

	Kí hiệu
	Mục tiêu CTĐT
	Kiến thức chung
	Kiến thức chuyên môn
	Kỹ năng chung
	Kỹ năng chuyên môn
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR10

	MT1
	Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý luận chính trị, hệ thống chính trị, quan hệ công chúng và truyền thông chính trị; đồng thời hiểu biết sâu sắc về chính sách nông nghiệp – nông thôn, phát triển lãnh thổ và các vấn đề chính trị - xã hội đương đại có ảnh hưởng đến phát triển bền vững.
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	MT2
	Có khả năng phân tích, đánh giá, tham mưu chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; quản lý và quản trị tổ chức, nhà nước; tổ chức, điều phối quan hệ công chúng và truyền thông chính sách phát triển; xây dựng, triển khai và đánh giá các chương trình quan hệ công chúng, truyền thông chính trị - xã hội; xử lý tình huống và quản trị khủng hoảng trong môi trường chính trị - xã hội.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	MT3
	Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm xã hội; chủ động, sáng tạo và thích ứng đối với sự biến đổi của môi trường chính trị - xã hội và phát triển bền vững; có năng lực tự học suốt đời, khởi nghiệp và lãnh đạo – quản trị trong các tổ chức công, tổ chức xã hội, doanh nghiệp hoặc các chương trình phát triển ở khu vực nông thôn và đô thị.
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x



















PHỤ LỤC 5
ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DI SẢN HỌC VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO 
	TT
	CĐR ngành Di sản học
	CĐR các chương trình tham khảo

	
	
	Tên CTĐT: Quản trị tài nguyên di sản
Trường; Đại học Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Link: https://cdnportal.vnu.edu.vn/data/upload/2020/08/26620/file/CTDT%20nganh%20QUAN%20TRI%20TAI%20NGUYEN%20DI%20SAN.pdf
	Tên CTĐT: Văn hóa học
Trường: Đại học Văn hóa Hà Nội 
Link: https://huc.edu.vn/a/117432/Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Van-hoa-hoc
	Tên CTĐT: Lịch sử
Trường: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH QGHN
Link: https://ussh.vnu.edu.vn/uploads/ussh/dao-tao/2023_11/ctdt-nganh-lich-su_1.pdf 

	1
	Kiến thức
	
	
	

	1.1
	Kiến thức chung
	
	
	

	CĐR1
	Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - chính trị -  xã hội, pháp luật, sinh thái, môi trường và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực di sản
	Khái quát được kiến thức về thế giới quan, nhân sinh quan, hệ thống lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật của Việt Nam;

	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật trong các hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu và thực tiễn; Sử dụng kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;
Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn vào trong học tập và nghiên cứu, cũng như ứng dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để phân tích, đánh giá các tư liệu khoa học xã hội, thích ứng với thời đại công nghiệp 4.0
	Vận dụng kiến thức về lí luận chính trị, pháp luật trong các hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu và thực tiễn; Sử dụng kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;
Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn vào trong học tập và nghiên cứu, cũng như ứng dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để phân tích, đánh giá các tư liệu khoa học xã hội, thích ứng với thời đại công nghiệp 4.0;


	1.2
	Kiến thức chuyên môn
	
	
	

	CĐR 2
	Áp dụng kiến thức di sản trong kinh tế, văn hóa, chính trị.
	Khái quát được về tài nguyên di sản thế giới trong bối cảnh phát triển toàn cầu
Khái quát được các loại hình di sản và tài nguyên di sản của Việt Nam;
	Đánh giá trên cơ sở luận giải được những vấn đề cơ bản của văn hóa Việt Nam, diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; tiếp xúc và giao lưu văn hoá ở Việt Nam; các vấn đề văn hoá trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội; các thành tố của văn hoá Việt Nam; xác định các không gian văn hoá Việt Nam;
	Phân tích trong thực tiễn những kiến thức cơ bản về sử học; thiết kế các dự án nghiên cứu về lịch sử Việt Nam và lịch sử Thế giới;


	CĐR 3
	Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

	Kiến thức nền tảng về di sản như văn hóa, lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, địa lí, sinh thái cảnh quan;
Phân tich được đặc điểm, vai trò của dı săn và các nguôn lực di sản trong mối tương quan với các ngành khác như kinh doanh, công nghệ, công nghiệp sáng tạo, thương hiệu;
Mô tả được thực trạng quản lí nguồn lực di sản hiện nay và xác định được các tiềm năng phát triển và thách thức trong quản lí và tác nghiệp liên quan đến di sản Việt Nam;
Vận dụng được các nguyên lí quản trị, nguyên lí kinh doanh, nguyên lí marketing, truyền thông và chính sách, thể chế, pháp luật liên quan trong quản lí nguồn lực di sản
Vận dụng được các kiến thức và nguyên tắc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong nghiên cứu, tác nghiệp và quản lí di sản;
	Xây dựng, triển khai thực hiện các nghiên cứu độc lập về văn hoá, quản lý các di sản văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá Việt Nam
	Xây dựng, thực hiện các kế hoạch nghiên cứu di tích lịch sử, khai quật khảo cổ phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử và quản lí, bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên văn hoá Việt Nam;


	CĐR 4
	Đánh giá hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

	Ứng dụng được các công nghệ, phương pháp, 
nguồn lực di sản; kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ số, trong nghiên cứu, tác nghiệp và quản trị tài nguyên di sản;
Phân tích và đánh giá được các yếu tố thị trường trong việc phát triển hài hòa và tối ưu công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo hướng bền vũng;
Vận dụng được các kiến thức về thiết kế, điều hành các chương trình, sự kiện liên quan đến nghiên cứu, tác nghiệp, quảng bá và phát huy đến giá trị di sản
Phát triển ý tưởng và triển khai được các dự án đổi mới sáng tạo về di sản; Huy động được sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng trong nghiên cứu và quản lí
Tích hợp được kiến thức về đạo đức trong nghiên cứu, kinh doanh và tác nghiệp di sản và trách nhiệm xã hội trong các hoạt động liên quan đến di sản trong thực tiễn.
	Sáng tạo, tư vấn sáng tạo các sản phẩm văn hoá, phát triển ngành công nghiệp văn hoá ở Việt Nam hiện nay.
	Sáng tạo, tư vấn sáng tạo các sản phẩm lịch sử - văn hoá trong bối cảnh phát triển kinh tế văn hoá hiện nay.


	2
	Kỹ năng
	
	
	

	2.1
	Kỹ năng chung
	
	
	

	CĐR 5
	Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, ngoại ngữ về di sản.
	Tích hợp được kiến thức về đạo đức trong nghiên cứu, kinh doanh và tác nghiệp di sản và trách nhiệm xã hội trong các hoạt động liên quan đến di sản trong thực tiễn.
Kỉ nàng phân tich, đảnh giá, phát hiện và giải quyết vân để một cách sáng Kĩ năng xây dựng dự án và triển khai dự án phát triễn; 
- Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu trong việc đưa ra các thống kê hoặc phục vụ ra quyết định;
Năng lực sáng tạo, tư duy thiết kế, tư duy phản biện, khả năng phát triển các ý tưởng và dự án khởi nghiệp và giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội;
	Xây dựng được kế hoạch thời gian và nguồn lực cá nhân, sắp xếp kế hoạch công việc một cách khoa học, hợp lí;
Làm việc nhóm, hòa đồng với mọi người và có khả năng tạo liên kết giữa các thành viên trong nhóm;

	Làm việc dưới áp lực khối lượng và thời hạn của công việc;
Phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi;
Lập nhóm và lãnh đạo nhóm phát triển;




	CĐR 6
	Thực hiện linh hoạt tư duy phản biện, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, thiết lập, duy trì, phát triển các mối quan hệ trong công việc
	Khả năng đưa ra quyết định trong các tình huống bất định; Khả năng đúc rút bài học từ kinh nghiệm, trải nghiệm trong học tập và thực hành, thực tập; - Tìm kiếm và vận động các nguồn quỹ tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và tác nghiệp di sản; Thể hiện năng lực cá nhân và xây dựng hồ sơ nghề nghiệp cho bản thân;
	Kĩ năng truyền đạt thông tin bằng văn bản (qua thư điện tử, các phương tiện truyền thông), bằng lời nói (trao đổi, thuyết trình);
Sử dụng được Ngoại ngữ ở trình độ B1, tương đương trình độ bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia Hà Nội;
Triển khai công việc dưới áp lực khối lượng và thời hạn của công việc.
	Truyền đạt thông tin bằng văn bản (qua thư điện tử, các phương tiện truyền thông…), bằng lời nói và ngôn ngữ cơ thể (trao đổi, thuyết trình, biểu đạt…);
Xây dựng kế hoạch thời gian và nguồn lực cá nhân, sắp xếp kế hoạch công việc một cách khoa học và hợp lí.


	2.2
	Kỹ năng chuyên môn
	
	
	

	CĐR 7
	Thực hiện tham mưu hoạch định chương trình, dự án di sản.

	Nhận diện các vấn đề liên ngành trong quản trị tài nguyên di sản;
Sử dụng các phương pháp, công cụ và kĩ thuật phù hợp trong nghiên cứu, quản lí và tác nghiệp liên quan đến di sản như bảo tàng, diễn giải di sản, lập hồ sơ di sån;
Xây dựng và triễn khai các hoạt động để phát huy tối đa nguồn lực di sản;
	Phân biệt, xác định các vấn đề của văn hoá, từ đó xác định khung lý thuyết và phương pháp giải quyết phù hợp;
Phân tích, tổng hợp tư liẹ^u và thông tin, áp dụng những thành tựu mới về khoa học công nghẹ^ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tuvợng trong lĩnh vực văn hóa; có na˘ng lực dẫn dắt, quản lí, điều hành hoạt động chuyên môn để xử lí những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
	Phân tích các đối tượng nghiên cứu lịch sử, từ đó xác định lí thuyết và quy trình phù hợp để áp dụng giải quyết các vấn đề lịch sử trong thực tiễn;
Đánh giá các đặc trưng cơ bản của một di tích lịch sử, di tích khảo cổ học, từ đó có thể phát hiện di tích mới và xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, khai quật khảo cổ học;


	CĐR 8
	Thực hiện quản lý và thực hành di sản.
	Thiết kế, lập kế hoạch, tổ chức điều hành các sự kiện văn hóa, xã hội, du lịch liên quan đến di sản; Phân tích, ra quyết định và quản trị rủi ro trong tổ chức, điều hành các hoạt động nghiên cứu và tác nghiệp di sản.
	Áp dụng những lý thuyết và phương pháp nghiên cứu để giải quyết những vấn đề cụ thể ở các tình huống khác nhau;
Khảo sát tài liệu, điều tra thực địa, phân tích dữ liệu tổng hợp và phản biện;
Sử dụng được một ngoại ngữ ở trình độ B1 tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm ngữ pháp và 4 kĩ năng cơ bản: nghe nói đọc viết) để diễn đạt ý tưởng và vấn đề ở dạng nói và viết một cách rõ ràng, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, văn phong phù hợp. Sử dụng tiếng Việt ở mức độ văn phong học thuật, có khả năng biên tập tốt.
	Áp dụng được phương pháp và những lí thuyết nghiên cứu cơ bản về một hướng chuyên ngành lịch sử. Trên cơ sở đó biết cách tiếp cận các hướng chuyên ngành khác của khoa học lịch sử cũng như của khoa học xã hội và nhân văn nói chung;
Lập kế hoạch khảo sát tài liệu và điều tra thực địa; phân tích dữ liệu tổng hợp và phản biện

	3
	Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm
	
	
	

	CĐR 9
	Thể hiện ý thức học tập suốt đời và tinh thần khởi nghiệp.
	Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
Đánh giá về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế và quản lí
	Tự chủ, độc lập trong hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học;
Tự chủ và có trách nhiệm trong việc lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động;
Trung thực, tự chủ và có trách nhiệm trong quá trình nghiên cứu, khai thác, trích dẫn và đưa ra những kết luận chuyên môn đáng tin cậy; dũng cảm và tự tin khi bảo về kết luận của mình;
	Tự chủ, độc lập trong hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học;
Tự chủ và có trách nhiệm trong việc lập kế hoạch, điều phối, quản lí các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động;
Trung thực, tự chủ và có trách nhiệm trong quá trình nghiên cứu, khai thác, trích dẫn và đưa ra những kết luận chuyên môn đáng tin cậy; dũng cảm và tự tin khi bảo vệ kết luận của mình;


	CĐR 10
	Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, thể hiện trách nhiệm xã hội và tuân thủ luật pháp.
	Lập kê hoạch, điều phôi, phát huy trí tuệ tập thê; 
 Đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn trong tổ chức ở quy mô trung bình.
	Có chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội; sống và làm việc, có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước, tôn trọng sự khác biệt về văn hoá;
Có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; Đấu tranh cho công bằng, dân chủ, văn minh của xã hội.
	Có chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội; sống và làm việc, có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước;
Có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đấu tranh cho công bằng, dân chủ, văn minh của xã hội: tôn trọng sự đa dạng về văn hoá.
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	Bảo tàng: Lịch sử, lí thuyết và thực hành
	
	P
	
	
	
	
	
	
	R
	
	P
	
	
	
	
	P
	
	
	
	M
	
	
	
	

	27
	5
	XH94124
	Ứng dụng công nghệ số trong quản lí và thực hành di sản
	
	
	
	
	M
	
	
	
	P
	
	
	R
	
	
	
	
	P
	
	
	
	M
	
	
	

	28
	5
	XH94071
	Công ước, pháp luật và thực thi chính sách về di sản
	
	
	
	R
	
	
	
	
	
	P
	M
	
	
	
	
	R
	
	
	
	
	M
	
	
	

	29
	5
	XH94041
	Pháp luật và đạo đức truyền thông
	
	P
	
	
	
	
	
	
	
	R
	R
	
	
	
	
	
	
	P
	
	
	
	
	
	M

	30
	5
	XH93004
	Lịch sử văn minh thế giới
	
	P
	
	
	
	
	
	
	
	P
	R
	
	
	
	
	
	
	P
	
	M
	
	
	
	

	31
	5
	XH93077
	Chính sách xã hội
	
	
	R
	
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	
	
	
	R

	32
	6
	XH94072
	Tín ngưỡng, tôn giáo và kiến trúc ở Việt Nam
	
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	
	P
	
	
	
	
	P
	
	
	
	
	
	M
	
	

	33
	6
	XH94073
	Lễ hội và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam
	
	
	
	
	
	P
	
	
	
	P
	
	
	
	P
	
	
	
	P
	
	R
	
	
	
	

	34
	6
	XH94125
	Bảo tồn di sản phát triển du lịch
	
	
	
	R
	
	
	
	
	
	P
	
	
	
	
	
	
	M
	
	P
	
	
	M
	
	

	35
	6
	XH94375
	Thực tập nghề nghiệp
	M
	
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R
	R
	
	
	
	
	
	R
	
	

	36
	7
	XH94019
	Tổ chức và quản trị sự kiện
	
	
	
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	
	
	P
	
	R
	
	
	
	
	M
	
	
	

	37
	7
	XH94074
	Quản lý doanh nghiệp di sản và dự án di sản
	
	P
	
	
	P
	
	
	
	
	
	
	
	
	R
	
	
	
	
	P
	
	
	R
	
	

	38
	7
	XH94152
	Nghiên cứu, đánh giá di sản
	
	
	
	
	
	
	P
	
	
	M
	
	
	
	R
	
	R
	
	
	
	
	
	
	M
	

	39
	7
	XH94022
	Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng và nghệ thuật nói chuyện trước công chúng
	
	
	
	
	P
	
	R
	
	
	
	
	M
	
	
	
	
	
	
	P
	
	
	R
	
	

	40
	7
	XH94153
	Bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực di sản
	
	
	
	
	R
	
	
	
	M
	
	R
	
	
	
	
	
	R
	
	
	
	
	M
	
	

	41
	7
	XH94154
	Làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam
	
	
	
	
	R
	
	R
	
	
	
	
	
	
	
	R
	
	
	R
	
	
	
	
	M
	

	42
	8
	XH94494
	Khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	M
	
	
	M
	
	
	
	
	
	
	
	M
	M
	
	
	
	
	
	M
	
	



















PHỤ LỤC 7: LỘ TRÌNH HỌC TẬP NGÀNH DI SẢN HỌC
HK8 (10TC)

HK7 (18TC)

HK6 
(19TC)

HK5 
(20 TC)

HK4
(20TC)

HK3 (18TC)

HK2 (18TC)

HK1
(18TC)



Xã hội học đại cương(3TC)

Chủ nghĩa xã hội khoa học(2TC)
Tổ chức và quản lý kinh tế(3TC)
Pháp luật đại cương(4TC)


			Khóa luận tốt nghiệp(10TC)
Tổ chức và quản trị sự kiện(3TC) 
Tổ chức và quản trị sự kiện(3TC)
Tư tưởng Hồ Chí Minh(2TC)


Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(2TC)
Tiếng Anh 2(3TC)
Công nghệ thông tin và chuyển đổi số(4TC)
Thương mại và hội nhập quốc tế(3TC)

Lễ hội và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam(3TC)
Bảo tàng: Lịch sử, lí thuyết và thực hành(3TC)

Quản lý doanh nghiệp di sản và dự án di sản(3TC)

Di sản Viêt Nam(3TC)
Sinh thái và MT (4 TC)


Ứng dụng công nghệ số trong quản lí và thực hành di sản(3TC)
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản(3TC)
Tâm lý học và giao tiếp cộng đồng(3TC)


Nghiên cứu, đánh giá di sản(3TC)
Bảo tồn di sản phát triển du lịch(3TC)
Công nghiệp văn hóa(4TC)
Nông nghiệp hiện đại(4TC)


Sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản(3TC)
Khởi nghiệp và VHKD (4TC)

Công ước, pháp luật và thực thi chính sách về di sản(3TC)

Thực tập nghề nghiệp(10TC)
Kinh tế di sản(3TC)

Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng và nghệ thuật nói chuyện trước công chúng(3TC)
Triết học Mác – Lê nin (3TC)
Tiếng Anh 1(2TC)


Pháp luật và đạo đức truyền thông(3TC)
Luật hành chính và Tố tụng hành chính(3TC)
Cơ sở văn hóa Việt Nam(3TC)

Kinh tế chính trị học Mác – Lê nin(2TC)


	


	Đại cương

	


	Cơ sở ngành

	


	Chuyên ngành


Lịch sử văn minh thế giới(3TC)
Lý thuyết truyền thông(3TC)

Bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực di sản(3TC)
Phương tiện truyền thông xã hội(3TC)



Chính sách xã hội(3TC)


Làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam(3TC)



